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 CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,  

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.3K.25.03728 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm : Monopotassium Phosphate Feed Grade 

Số lượng/ khối lượng : 440 bao/ 11.000 kg 

Hãng, nước sản xuất : Wuhan Waking Lion Chemicals Co., Ltd, China. 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : 4600050177 ngày 20/8/2025 

Hóa đơn số : XS25389 ngày 22/8/2025 

Vận đơn số : JJMWASGCNC500184 

Ngày sản xuất : 06/7/2025 

Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng : 
Số 6767/HQ-GDK-TTKN ngày 28/8/2025 

(Mã hồ sơ: BNNPTNT29250039185) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH MTV PROVIMI  

  Địa chỉ: Lô số 17, Đường số 14, KCN Giang 

Điền, Phường Tam Phước, TP. Biên Hoà, tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam. 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-

BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

Quyết định chứng nhận 

Số:            /QĐ-TTKN 

Ngày 16 tháng 9 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

               Hà Thanh Tùng 
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 CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,  

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.3K.25.03729 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm : Vitamin E 50% 

Số lượng/ khối lượng : 600 bao/ 15.000 kg 

Hãng, nước sản xuất : Shandong NHU Fine Chemical Science and 

Technology Co., Ltd, China. 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : 4600049857 ngày 09/8/2025 

Hóa đơn số : 9208916917 ngày 25/8/2025 

Vận đơn số : TAO7239873 

Ngày sản xuất : 12/8/2025 

Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng : 
Số 6733/HQ-GDK-TTKN ngày 27/8/2025 

(Mã hồ sơ: BNNPTNT29250039166) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH MTV PROVIMI  

  Địa chỉ: Lô số 17, Đường số 14, KCN Giang 

Điền, Phường Tam Phước, TP. Biên Hoà, tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam. 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-

BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

Quyết định chứng nhận 

Số:            /QĐ-TTKN 

Ngày 16 tháng 9 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

               Hà Thanh Tùng 
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TRUNG TAM KHAo NGHIEM,
KIEM NGHIEM, KIEM DINH THUY SAN

TRUNG TAM VUNG I
Dc,1./,/: so 9 NBuyAn Ven Ci. P. An Binh. Q. \inh Kiiu. Tp. C6n Thc

DT /Phone: 021 37)4 6077 (nhrnh so 6) hoac 0782 917 168

Email: aslac.mk(n gmail.com

.{{'JJ7,
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vAct

VALAS 094
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PHrEU yrU CAUI REQUTSTTTON FORM

56 No.: '

r. THONG rIN KHAcU gANc yeu clut casrouen rNFoRMArroN REeuEsrED
a. Dcrn vy' nguiri gii milut Sample sender:

T€n / Name: Trung t6m Khdo nghidm. Kiim nghi€m. Ki6m dini thiy sdn Vtng II

Dia chi/ Address: l35,4 Pasteur. phuong Xu6n Hoa. Tp. Hd Chi Minh

56 di€n thoai/fel. 0964122045. - Email: ttknknphianam(rlgmail.com

Ngudi li6n hQ/ Contact Person: Pham Hdng Qudn Di6n thoai/Tel: 0962012368

b. Th6ng tin xu6t h6r llt Bilting informatbn (O C6/Yes: tr Khdng/i.,lo);

Tdn / Name:

Dia chi/ Address; .....

Mi s5 thu6/ Tax code:

E-mail gti hoii don: ..........
c. Th6ng tin mAu I Sample information

T T6n miu/ Md t:i miu/
Sample

Khi6i
lug\tgl We igh t

hodclor
Th6

tich/l'ohmt

Chi ti6u y6u cAu/ RerTrrircrl
paraDteter

Phuong phdp thii/ l'csl

(niu co/ if on.v,)

Mi s6 miu/
Sample code
(Khrich hdng
kh6ng ghi cft
niy: Crrsrozrr

I

Monopotassium
Phosphate Feed

Grade
(BN39l8s)

Thric 5n

b6 sung
thuy sin

D6ng trong
trii,/chai kin.
kn6i lu-qng

02 mdu,
0,5 kg/miu

Asen (As) v6 co (mg/kg)
Cadimi (Cd) (mg&g)
Chi (Pb) (me/kg)
Thty ngin (Hg) (mg&g)

QCVN 02-31-
2:20l9iBNNPTNT
Mgc 2.4 bdng 5

) Vitamin E 507o
(8N39166)

Tht?c nn
b6 sung
th0y sin

D6ng trong
tti/chai kin,
kh6i lugng

02 miu,
0,5 kg/miu

Asen (As) v6 co (mg,&g)
Cadimi (Cd) (mgn<g)
Chi (Pb) (mskg)
Thty ngin (Hg) (mS,kg)
Escherichiu coli (CFU I e)
Salmonelfu (CFUl25g,

QCVN 02 - 3r - 2:
20I9IBNNPTNT

Muc2.l bAng I

d. Y6u ciu khlcl otlrcr requirements

Mqc dich , Arrposr,:
8 Thu nghiirn, ,{nailsrs; tr Cirim dinh/,{ssess: EKhAc/ other:

Tni k6t qua,' R.,srr./i., rmot: EJTryc ti$lDirectl.t: O ThvlLe et; I Email (bria kj' s6,r ltguol stgn urel
Nhd thiu phU/Srrlrcar trnctor 0f an.r'. E
Nh{n lqi miu sau tht nghiQml Renrningsontple request: C CcV /es tr Kh6ngiAT

Y Au ciu khirc/ A her requiremen rs \n6u col iJ on.y): ....... .....- ... ..... ... .. .. .

Ngutri grti mdu/
Custonrer

Ph3m H6ng Quin

B-\l I i-o l I.1zil D/r v/ DtttL' l0 6:t))i Trorg'pttgL' I ')



TRUNG T,A.M KHAO NGHIEM.
KIEM NGHIEM. KIF:M DINH THUY SAN

TRUNG r.ipr vunc r
Dc/,ld.r: ii 9 Nguyan Van Ct. P. ln Binh.. Q. Ninh Ki6u. Tp. Cin Tho

DT / Phonet 024 3124 )77 (rfitnh so 6) hoac 07t2 9 I 7 I 68
Email: sstac.rnk(@In|ail.com

.si.Yr.7:,ffi,,,4r:
z,r,,t,,r.r"

YAC!
vAtas 094

LAS.NN

94

2. XAC NHAN CUA TRUNG TAM/ ,4ST,4C VERIFIC-4TIOI|
giv nhin I Date ofreceiing.. -...-

giy dg ki6n tni k6t qu it / ExNcEd dare of bsu", . .. ..,19.t09:..202[.........
inh trang bao g6i miu/ Sanple pockaging condirior: Uf Nguyen ven/ /nrocr. E Kh6ng nguyen vgn/ Not /rra.t
hi{t dg btu qudn mad kmple storage temprature: @ Md mrcagt Entironmento|O L4nhi cold; tr D6ng l4nhr Frozen

i cht rrote

Ghi cht:
- Ql! khrich hang ghi ttring, ttiy <ft th6ng tin theo nhu cdu vio mgc I ngoai trt cgt 'Mi s6 mitV Sample code", Trung tem kh$ng
chiu tnich nhigm v€ c6c th6ng tin do kh6ch hing cung cdp I Customers must .fill in correct (ud cortplete int'brmation according
to their needs in section I ex&pt for the " Sample ,:ode" colunn .4STAC is not responsible .for the information provtuled bt
customers.
- Qui khdch himg y6u ciu phuong ph6p cu th€ thi ghr ky higu phuong ph6p viro cgt "Phuong phdp thd". trong trudng hqp kh6ch
hdng kh6ng yeu c6u Trung tim s€ su dpng phuong ph6p pht hA? d€ phan tich/ 1l the customer requires a specific method, pleose
v'rite th? method svnbol in the "Test method" <olumn. Il the customer does not request, ASTAC will use the appropiate method
for onalvsis.
- Trung t6m cam k6t bdo mdt th6ng tin cua khrich hing. ngooi trt viCc tuan tho theo c6c quy ttinh cria ph6p luat ViCr Nar/ LST,,I C
is committed to keeping customer informqtion co4fid.?1tial, except in complience with the provisions of Yietnamese law.

Ngutri nhin
miu/

Recipient

\igrir h/r rr/ Dot( l(t 6:():jRv:i 0l Trutg.ltuge 1 2

nldu

U



:

:

:

:

:

:

:

ĐVT/

Unit

mg/kg 

(LOQ=0,9)

mg/kg 

(LOQ=0,6)

mg/kg 

(LOQ=0,15)

mg/kg 

(LOQ=0,05)

CFU/g

/25g

15/09/2025

Salmonella  spp. (*)(**) KPH TCVN 10780-1:2017

Vitamin E 50%

(BN39166)
EN 16277:2012

TCVN 7924-2:2008Escherichia coli (*)(**) <10

Thủy ngân (Hg) (**) KPH

Tên mẫu/

Sample name 
̣(1)

Chỉ tiêu/

Parameters 
(1)

 Mô tả mẫu/Sample  description 
(1)

 Người gửi mẫu/Delivered by  
(1)

Thức ăn bổ sung dùng trong nuôi trồng thủy sản

12/09/2025

 Mã số mẫu/Sample  code

 Ngày phân tích/Analysing date 12/09/2025

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỦY SẢN

TRUNG TÂM VÙNG I

ĐC/Add: số 9 Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Tp. Cần Thơ

ĐT/Phone: 024 3724 6077 (nhánh số 6)  hoặc 078 291 7168

Email: 3k.trungtamvung1@gmail.com

    PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
  ANALYTICAL REPORT
Số/No.: 13002/2025/KN-HQ

 Tên khách hàng/Customer name 
(1) Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản Vùng II

 Địa chỉ/Address 
(1) 135A Pasteur, phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh

Phạm Hồng Quân

 Ngày nhận mẫu/Receiving date

37942509519

Cần Thơ, ngày/date:

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

Ghi chú/ Note:

- Tất cả các chỉ tiêu đã được chứng nhận hoạt động bởi Bộ chủ quản/All parameters have been certified to operate by the specialized Ministry.

- (*) Chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025/ Parameters have been accreditated by ISO/IEC 17025.

- (**) Chỉ tiêu được Bộ chuyên ngành chỉ định/ Parameters have been designated by the specialized Ministry.

- (#) Kết quả phân tích do nhà thầu phụ thực hiện/ Analysis results performed by subcontractors.

- KPH/ND: Không phát hiện/ Not detected ; PH: phát hiện/detected. 

- LOQ: Giới hạn định lượng/Limit of Quantitation. LOD: Giới hạn phát hiện/ Limit of Detection. MDL: Ngưỡng phát hiện của phương pháp/Method Detection Limit.

-
 (1) 

Thông tin do khách hàng cung cấp hoặc yêu cầu/ Information provided or requested by the customer.

- Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Vùng I/ This above result shall not reproduced, party or fully, 

unless written opproval of Director of ASTAC I.

- Khiếu nại kết quả chỉ giải quyết trong thời gian lưu mẫu/Complaints about results will only be resolved during the sample retention period.

- Kết quả phân tích trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm/ The analysis results in this sheet are only valid on the test sample.

Kết quả/

Result

Phương pháp thử/

Test method

Nguyễn Đình Xuân Quý

Asen (As) vô cơ (**) KPH EN 16278:2012

TCVN 9588:2013Chì (Pb) <0,6

TCVN 9588:2013Cadimi (Cd) KPH
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:

:

:

:

:

:

:

ĐVT/

Unit

mg/kg 

(LOQ=0,9)

mg/kg 

(LOQ=0,6)

mg/kg 

(LOQ=0,15)

mg/kg 

(LOQ=0,05)

15/09/2025

EN 16277:2012Thủy ngân (Hg) (**) KPH

Monopotassium

Phosphate Feed

Grade

(BN39185)

Tên mẫu/

Sample name 
̣(1)

Chỉ tiêu/

Parameters 
(1)

 Mô tả mẫu/Sample  description 
(1)

 Người gửi mẫu/Delivered by  
(1)

Thức ăn bổ sung dùng trong nuôi trồng thủy sản

12/09/2025

 Mã số mẫu/Sample  code

 Ngày phân tích/Analysing date 12/09/2025

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỦY SẢN

TRUNG TÂM VÙNG I

ĐC/Add: số 9 Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Tp. Cần Thơ

ĐT/Phone: 024 3724 6077 (nhánh số 6)  hoặc 078 291 7168

Email: 3k.trungtamvung1@gmail.com

    PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
  ANALYTICAL REPORT
Số/No.: 13001/2025/KN-HQ

 Tên khách hàng/Customer name 
(1) Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản Vùng II

 Địa chỉ/Address 
(1) 135A Pasteur, phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh

Phạm Hồng Quân

 Ngày nhận mẫu/Receiving date

37942509518

Cần Thơ, ngày/date:

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

Ghi chú/ Note:

- Tất cả các chỉ tiêu đã được chứng nhận hoạt động bởi Bộ chủ quản/All parameters have been certified to operate by the specialized Ministry.

- (*) Chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025/ Parameters have been accreditated by ISO/IEC 17025.

- (**) Chỉ tiêu được Bộ chuyên ngành chỉ định/ Parameters have been designated by the specialized Ministry.

- (#) Kết quả phân tích do nhà thầu phụ thực hiện/ Analysis results performed by subcontractors.

- KPH/ND: Không phát hiện/ Not detected ; PH: phát hiện/detected. 

- LOQ: Giới hạn định lượng/Limit of Quantitation. LOD: Giới hạn phát hiện/ Limit of Detection. MDL: Ngưỡng phát hiện của phương pháp/Method Detection Limit.

-
 (1) 

Thông tin do khách hàng cung cấp hoặc yêu cầu/ Information provided or requested by the customer.

- Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Vùng I/ This above result shall not reproduced, party or fully, 

unless written opproval of Director of ASTAC I.

- Khiếu nại kết quả chỉ giải quyết trong thời gian lưu mẫu/Complaints about results will only be resolved during the sample retention period.

- Kết quả phân tích trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm/ The analysis results in this sheet are only valid on the test sample.

Kết quả/

Result

Phương pháp thử/

Test method

Nguyễn Đình Xuân Quý

Asen (As) vô cơ (**) KPH EN 16278:2012

TCVN 9588:2013Chì (Pb) KPH

TCVN 9588:2013Cadimi (Cd) <0,15
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